
             CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT- TẾT VÀ MÙA XUÂN – NGÀY VUI 8/3 
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                                     MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Hoạt động giáo dục 

I.Lĩnh vực phát triển thể chất. 

Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

MT1. Trẻ khoẻ mạnh, 

cân nặng, chiều cao phát 

triển bình thường theo 

lứa tuổi.  

 + Cân nặng:  

- Trẻ trai: 15.9-27.1kg 

- Trẻ gái: 15.3-27.8 kg 

+ Chiều cao: 

- Trẻ trai: 106.1- 

125.8cm 

- Trẻ gái:  104.9-

125,4cm 

+ Ăn đầy đủ các chất dinh 

dưỡng 

+         b   t   thể d   

thườn    y n  

+      nh t  n   n   n        

  nh    nh n  ạ h    

+  C n đ     kh m  ức khỏe 

định kỳ: 

+  Theo dõi  trẻ béo phì và suy 

d nh dưỡng. Ph i hợp với ph  

huynh có bi n pháp phù  hợp. 

+ Làm mô hình tháp dinh 

dưỡng (STEAM) 

  

- H ạt độn  thể d     n : 

Ch  t ẻ t   the  nhị  hô, t   

the  nhạ  

- H ạt độn   n: Nhắ  nhở t ẻ 

 n đầy đủ 4 nhóm thự  

 hẩm,  n   n  đầy đủ     

 hất d nh dưỡn . 

- H ạt độn    n đ , kh m 

 ứ  khỏe:  ổ  hứ   h  t ẻ 

  n đ , kh m  ứ  khỏe the  

lị h  ủa t ườn  đảm bả   h  

tất  ả t ẻ đượ    n đ  

- H ạt độn  họ : t       b   

t    h t t  ển   n độn  

 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

 MT13.    ẻ   ữ đượ  

th n  bằn     b ết k ểm 

   t đượ    n độn   ơ 

thể kh  thự  h  n   n 

độn : Đ  / hạy.  

 

+ Đ  t  n  hế b n  đầ  độ  tú   

 

 

* Hoạt động học :  

+ Đ  t  n  hế b n  đầ  độ  

túi  

 

 

MT 14.   ẻ b ết  h   

hợ  tay - mắt t  n    n 

độn   h yền, t n , 

ném, đ  , bắt bón  

+ Ném t ún  đí h đứn  bằn  1 

tay   

 

* Hoạt động học :  

+ Ném t ún  đí h đứn  bằn  

1 tay   

 

 



MT15.   ẻ b ết  h   

hợ       ơ q an t  n  

 ơ thể t  n        n 

độn : Bò, t ườn. 

+ Bò dí h dắ  q a 7 đ ểm                                                                      

* Hoạt động học:  

- ĐCB: Bò dí h dắ  q a 7 

đ ểm                                                                      

- Hoạt độn   hơ :  ổ chức 

t ò  hơ  t p thể.  

MT16.  hể h  n mạnh 

dạn, tự t n t  n    n 

độn : B t, nhảy 

+ B t t  h, khé   h n q a 7 ô                                                               

 

* Hoạt động học:  

+ B t t  h, khé   h n q a 7 

ô                                                               

 

MT17.  ẻ b ết  h   hợ   

nhanh,nhẹn, khé  t  n  

thự  h  n b   t   tổn  

hợ  

+ Bò dí h dắ  (5-6 đ ểm dí h 

dắ     h nha  1,5m); B t  a 

40cm - 50  m; Chạy l  n t   

the  hướn  thẳn  18m t  n  

vòng 10s. 

- H ạt độn   hơ :  ổ  hứ  

trò chơ  t   thể. 

 

II. Lĩnh vực phát triển nhận thức 

1. Khám phá khoa học  

MT20.   Tò mò tìm tòi, 

thí h kh m  h   ự   t, 

h  n tượn    n  q anh 

như đặt     hỏ   ề  ự 

  t h  n tượn  như:  ạ  

 a   ó mưa?..  Nh n 

b ết một    đặ  đ ểm nổ  

b t     ự thay đổ   ủa 

mô  t ườn  tự nh  n 

(CS50). 

- L m thí n h  m     ử d n  

d n     đơn   ản để q an sát, 

     nh, dự đ  n, nh n  ét    

thả  l  n: 

  + Q   t ình  h t t  ển  ủa 

  y từ hạt 

  - T/C: Gắn q y t ình   nh 

t ưởn   ủa   y,. 

-  hí n h  m  ự nảy mầm  ủa 

hạt đ    anh ( ôn  n h  AI)  

-  òn  đờ   ủa   y ( ôn  n h  

AI) 

 

 

* H ạt độn   ó  

*Dạ   hơ  n     t ờ  

* Mọi lúc mọi nơi: Ch  t ẻ 

thự  h nh 

 



MT 21. Ph   hợ      

     q an để q an   t, 

 em  ét    thả  l  n  ề 

 ự   t, h  n tượn  như 

 ử d n           q an 

kh   nha  để  em  ét 

l , h a, q ả ,   n   t 

.....   thả  l  n  ề  đặ  

đ ểm  ủa đ   tượn . 

 

 

 

Nói tên 1      n   t, 1 

   l ạ  q ả, đồ dùn    a 

đình(b n,  hế) 1    

P G  bằn  t ến  anh. 

- Đặ  đ ểm b n n      ủa   y, 

h a q ả  ần  ũ , í h lợ     t   

hạ  đ    ớ    n n ườ : 

+ C y  anh    mô  t ườn  

  n  

+ Một    l ạ   a  –  ủ 

+ Một    l ạ  h a  

+ Một    l ạ  q ả  

- Q an   t  ề: C y  anh, h a, 

q ả,  a ,  ủ,   n   t... 

+ Bé thí h q ả n  ? 

+ Cây xanh quanh sân 

t ườn ... 

  ò  h y n   n  the   hươn  

pháp Unís 

 - Một    l ạ   a  

-   ò  h y n   n  the   n t  

- Một s  loại quả: apple (Quả 

táo), banana ( quả chu i), 

orange ( quả  am),… 

 

* H ạt độn  họ    

-  ìm h ể   ề   y  anh    

mô  t ườn    n ,  

- Một    l ạ   a -  ủ,  

-  Một    l ạ  q ả 

* H ạt độn  đón - t ả t ẻ: t ò 

 h y n  ề     l ạ    y:   y 

 anh,   y h a,     l ạ  q ả.... 

* H ạt độn   ó : L m một 

   l ạ    y  anh,   y h a, 

q ả... từ n  y n   t l    

*  H ạt độn  n     t ờ :  h  

t ẻ      nh  ề đặ  đ ểm m   

 ắ , hình dạn  kí h thướ  

 ủa     l ạ    y  anh,   y 

h a,     l ạ  q ả...  

 

* Hoạt động học  

  ò  h y n   n  the  

 hươn  pháp Unís: Một    

l ạ  h a  

 

 

 

 

MT27. Nh n xét, thảo 

lu n về đặ  đ ểm, sự 

khác nhau, gi ng nhau 

của     đ   tượn  được 

quan sát. Loại một đ i 

tượng không cùng nhóm 

vớ      đ   tượng còn 

lại. 

+ So sánh sự khác nhau và 

gi ng nhau của cây, hoa, quả:  

- Một s  loại rau 

- Một s  loại hoa, quả. 

- Cây xanh 

- Một s  con v t quen thuộc. 

+ Sự khác nhau giữa ngày và 

đ m 

+ Nh n ra sự khác bi t của 

một đ   tượng trong nhóm so 

với những cái khác. 

+ Giả  thí h đún  kh  l ại bỏ 

đ   tượng khác bi t đó. 

 

*  H ạt độn  n     t ờ  

2. Khám phá xã hội  



. MT33. Trẻ biết kể tên 

một s  lễ hội và nói về 

hoạt động nổi b t của 

những dịp lễ hội; biết 

cùng cô tổ chức một s  

hoạt độn  đón  h       

ngày lễ hộ  t  n  n m 

+ Nh n biết các hoạt động 

trong ngày hộ  t  n  t ường 

mầm non và lễ hội, sự ki n 

  n hóa  ủa q  n hươn , đất 

nước: ngày tết n  y n đ n, 

ngày 8/3 . 

+ Trò chuy n sáng theo units 

*Trải nghi m: 

+ Trang trí ngày tết.... 

+ Trải nghi m làm thi p, gói 

quà tặng cô, tặng mẹ 

+ Làm túi tặng bà, mẹ, cô 

+ L m     đ i tết, thi p chúc 

mừng... 

+ Bé vui hội xuân( Gói bánh 

 hưn , th  p chúc mừng, làm 

    đ  , b y m m n ũ q ả....) 

- Làm bánh trôi; chè trái 

cây; làm sữa chua... (Steam) 

* Hoạt động học:  

Trải nghi m: làm thi p, gói 

quà tặng cô, tặng mẹ,tặng  bà 

 

 

* Hoạt động đón - trả trẻ: 
t ò  h y n  ề     h ạt độn  

 ủa n  y  ết n  y n đ n    

    lễ hộ   ủa mùa    n. 

* Hoạt động góc: L m một 

   l ạ  b nh đặ   ản  ủa q   

hươn  từ n  y n   t l   ... 

L m b nh  hưn  b nh dày, 

    l ạ  h a q ả n  y tết 

* Hoạt động chiều: Ch  t ẻ 

 em   de , h t múa  ề lễ hộ  

mừn     n, n  y  ết n  y n 

đ n... 

 

 

3. Làm quen với toán 

MT34. Đếm t  n đ i 

tượng trong phạm vi 10 

   đếm theo khả n n ; 

     nh đ   tượng của 2 

nhóm đ   tượng trong 

phạm vi 10 bằng các 

cách khác nhau và nói 

được kết quả:bằng nhau, 

nhiều nhất, ít hơn, ít 

nhất. 

- Trẻ đếm được từ 1 

đến10 bằng tiếng anh. 

 

- Ôn chữ s  5, nh n biết chữ 

s  từ 1-5 

- S  9 ( Tiết 1) 

+ Nh n biết ý nhĩa       n    

được sử d ng trong cuộc s ng 

hàng ngày(s  nhà, biển s  

 e…). 

- Tìm số phù hợp bằng giấy 

ghi chú (Steam) 

- Đếm số bằng các nguyên 

vật liệu (Steam) 

- S  9 ( Tiết 2) 

* Hoạt động học :  

- S  9 ( Tiết 1,2 ) 

MT35. Trẻ biết gộp các 

nhóm đ   tượng trong 

phạm    10    đếm; tách 

một nhóm đ i tượng 

trong phạm vi 10 bằng 

các cách khác nhau 

 Gộ /t  h     nhóm đ   tượng 

bằng các cách khác nhau và 

đếm. 

- S  8 ( Tiết 3) 

- S  9 ( Tiết 3) 

 

* Hoạt động học 

- S  8 ( Tiết 3) 

- S  9 ( Tiết 3) 

 



III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ  

MT47. Trẻ hiể  được 

n hĩa từ khái quát: thực 

v t,  

+ Nghe hiểu các từ chỉ đặc 

đ ểm, tính chất, công d ng:   

+ Thực v t:  Hoa, quả, rau, 

cây 

  

 

* Hoạt động góc: Cho trẻ 

 hơ  ở  ó  thư    n, trẻ biết 

đọc sách và kể câu chuy n 

theo sự sáng tạo của trẻ... 

*  Mọi lúc mọi nơi: cho trẻ 

nghe và kể chuy n về chủ đề,  

cho trẻ t p kể chuy n sáng 

tạo. 

MT51.   ẻ b ết kể    

  n ,  ó t ình tự  ề  ự 

    , h  n tượn  n   đó 

để n ườ  kh   h ể  

đượ ; D ễn tả h ể  b ết 

 ủa bản th n bằn  

nhữn     h kh   nha . 

(CS34) 

- Kể lạ  đượ  nộ  d n  

 h y n đã n he the  

t ình tự nhất định.  

-   ẻ thí h n he     em 

một     h m h ạt hình 

th ế  nh  bằn  t ến  

Anh 

 

Thực vật – Tết và mùa xuân-

Ngày 8-3 

       :  Qủa bầu tiên (Kim 

Tuyến), cây trẻ  t  m đ t ( 

Phỏng theo truy n cổ tích), sự 

tích hoa hồng (Theo báo hoa 

hồng), hoa bìm bị .  ự tí h 

b nh  hưn  b nh d y (   y n 

cổ tích vi t nam),  ự tí h   y 

khoai lang (Theo báo họa mi), 

cây rau của thỏ út,  h ế     

mùa    n (Phươn  Anh), 

 h y n  ủa h a  hù d n  

(N  yễn  h     n) 

 

* Hoạt động học: 

-       :   +  ự tí h b nh 

 hưn  b nh d y (   y n cổ 

tích vi t nam),  

+ Qủa bầu tiên (Kim Tuyến), 

*  Hoạt động chiều: Ch  t ẻ 

n he          h y n t  n  

 hủ đề 

-      h  t ẻ đón  kị h     

    b ổ   h ề  

* Mọi lúc mọi nơi: cho trẻ 

xem vi deo các câu chuy n 

trong chủ đề chủ đề.  

MT52.   ẻ b ết đọ  

b ể   ảm b   thơ, đồn  

dao, ca dao 

* Thực vật – Tết và mùa 

xuân-Ngày 8-3 

  Hoa kết trái(Thu Hà), hoa 

cúc vàng(Nguyễn   n 

Chươn ), h a đ   (Ma    n 

Hả ),  n q ả(Hồn   h ),   y 

đ  ,    n  ấ  (Đặn   ươn  

Hưn ), mùa    n(  ần Đ n  

Kh a), lờ   h    ủa h a. N  

hồng 8/3, ngày 8/3 của 

bé(NLp Trinh) 

 

* Hoạt động học  

 hơ - Hoa kết trái (Thu Hà), 

-  Hoa cúc vàng (Nguyễn 

  n Chươn ) 

* Hoạt động góc:    n    ờ 

 hơ  ở      ó ... 

* Mọi lúc mọi nơi:  h  t ẻ 

đọ  các bài thơ  ề  hủ đề. 

* Hoạt động chiều: Nghe 

    b   thơ,      h y n,  a 

da , đồn  da ,  ề tết n  y n 

đ n     l ạ   a , l ạ  h a, 

l ạ  q ả... 



MT54. Dùn  đượ      

đơn,      hé ,     

khẳn  định,      hủ 

định,     m nh l nh. 

+ N he, h ể  nộ  d n          

đơn,      hé      khẳn  định, 

     hủ định,     m nh l nh 

t  n    a  t ế  h n  n  y. 

+ B y tỏ nh   ầ , tình  ảm    

h ể  b ết  ủa bản th n      n , 

dễ h ể  bằn          đơn,     

ghép khác nhau. 

+   ả lờ     đặt     hỏ . 

*  Hoạt động góc  

*  Hoạt động chiều: 

* Mọi lúc mọi nơi: 

 

MT55.   ẻ nh n b ết    

 ọ  t n đượ   hữ     

t  n  bản   hữ     t ến  

   t. N he    nh n  a 

 m    n  nha  t  n  

  ến     t.  hí h đọ  

nhữn   hữ     đã b ết 

t  n  mô  t ườn    n  

quanh (CS38, CS39). 

 

+ Nh n dạn      h t âm 29 

 hữ       ết thườn ,   ết h a: 

l m q en  hữ     h,l,k,p,q 

+ Ph n b  t đượ   hữ     hữ 

cái .  

+   ò  hơ   hữ    : h,l,k,p,q  

- N he nh n  a  m    n  nha  

t  n  t ến  C ,   , b n  bón , 

bóng, cóng....... 

- Lồng ghép STEAM vào 

dạy trẻ làm quen với các chữ 

cái. 

* Hoạt động học:   

- L m q en  hữ    :H,L,K 

- L m q en  hữ    : P,Q 

*  Hoạt động góc : Gạch 

chân chữ     t  n  b   thơ 

« Hoa cúc vàng,Tết đan      

nhà,Hoa kết t    … Tạo chữ 

cái h,l,k,p,q từ đất nặn 

* Mọi lúc mọi nơi: 

- Ôn      hữ     đã họ  

 

MT56.   ẻ b ết tô, đồ 

    nét  hữ,  a   hé  

một    ký h   ,  hữ    , 

t n  ủa mình; b ết “  ết” 

t n  ủa bản th n the  

   h  ủa mình.  ô, đồ 

    nét  hữ,  a   hé  

một    ký h   ,  hữ    , 

t n  ủa mình. B ết   ữ 

đún  tư thế kh   n ồ   

kh  t   tô, “  ết”(CS1) 

 

+  ô  đồ     nét  hữ.  

+ Sa   hé  một    ký h   , 

 hữ    , t n  ủa mình  

+ Nh n  a t n  ủa mình, t n 

đồ dùn     nh n the  t anh    

+ Sa  kh     t anh b ết “   ết” 

t n  ủa mình 

*  ư thế n ồ  đún : N ồ  

thẳn  lưn , lưn     nhẹ     

 hế, ha   h m để th ả  m   

 h m đất h ặ  b  k , ha  tay 

đặt n ay n ắn t  n b n, 

kh ản     h từ mắt đến    h 

 ở 25-30cm. 

*  Hoạt động chiều: Tổ chức 

t ò  hơ   hữ cái, t p tô chữ 

cái h.l.k.p,q  trong vở t p tô. 

* Mọi lúc mọi nơi: Sao chép 

một    ký h   ,  hữ    , t n 

 ủa mình 

 

IV. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

MT87.  hí h  h m  ó  

cây, con v t quen thuộc, 

không bẻ cành, bứt hoa. 

Bỏ     đún  nơ  q y 

định. 

+ Bảo v ,  h m  ó    y   i: 

- Trải nghiệm làm vườn 

+ Giữ gìn v    nh mô  t ường:  

- Cùng bé phân loại rác. 

+ Nh n biết h nh    “đún ”- 

* Hoạt động học: 

KNS : Cùng bé phân loại 

rác. 

* Dạo chơi  ngoài trời : Trải 

nghiệm làm vườn 



“ a ”, “t t”- “ ấ ”  

* Hoạt động đón, trả trẻ. 
* Mọi lúc mọi nơi. 

V. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

MT88.   n thưởn , tự 

kh m  h , bắt  hướ   m 

thanh     ử d n      từ 

 ợ   ảm  nó  l n  ảm 

 ú   ủa mình    n ắm 

nhìn  ẻ đẹ   ủa      ự 

  t, h  n tượn  t  n  

th  n nh  n,   ộ    n  

   t    hẩm n h  th  t 

 hể h  n  ự thí h thú 

t ướ      đẹ  . 

+  hể h  n th   độ, tình  ảm 

kh  n he  m thanh  ợ   ảm, 

    b   h t, bản nhạ , bắt 

 hướ   m thanh     ử d n  

    từ  ợ   ảm  nó  l n  ảm 

 ú   ủa mình    n ắm nhìn  ẻ 

đẹ   ủa      ự   t, h  n tượn  

t  n  th  n nh  n,   ộ    n  

   t    hẩm n h  th  t. 

+ Thích thú reo lên, xuýt xoa 

t ướ   ảnh đẹ  th  n nh  n, 

 ảnh đẹ  t  n  một bứ  t anh. 

+ Lắn  n he một    h thí h 

thú t ến   h m k  . 

+ N n  n   một bôn  h a, 1 

cây non... 

* Hoạt động đón, trả trẻ. 

* Mọi lúc mọi nơi. 

MT89.   ẻ  h m  hú 

lắn  n he    hưởn  ứn  

 ảm  ú  (h t the , nhún 

nhảy, lắ  lư, thể h  n 

độn  t   m nh họa  hù 

hợ ) the  b   h t, bản 

nhạ   nh n  a   a  đ    

 ủa b   h t, bản nhạ  . 

- N he 1    b   h t bằn  

t ến  anh 

*  

* Thực vật – Tết và mùa 

xuân- Ngày 8/3. 

N he h t:  Mùa    n ơ  

(N  yễn N ọ   h  n); Mùa 

   n nh  nhỏ; C y t ú    nh 

(D n  a Bắ  N nh); Lý  h ề  

 h ề  (D n  a ); H a thơm 

bướm lượn (d n  a); Chú  

   n; Em l  bôn  hồn  nhỏ 

(  ịnh Côn  Sơn); Bôn  h a 

mừn   ô; N  y     8/3. 

+ N he đọ  thơ, đồn    a   a 

da , thí h n he    kể     

 h y n t  n       hủ đề.  

+   ẻ n he     b   h t bằn  

t ến  anh thôn  q a b n  đĩa 

t  n        ờ đón, t ả t ẻ 

+ N he 1    b   h t bằn  t ến  

anh: Chú  mừn  n m mớ ( 

Happy New Year), Happy 

b  thday ( hú  mừn    nh 

nh t,  he n mbe   (nhữn    n 

  ),.... 

Lồng ghép steam vào dạy trẻ 

các bài hát, cách vận động 

* H;oạt động học: 

-NH : Cây trúc xinh 

- Mùa    n ơ (N  yễn N ọ  

 h  n) 

- Em l  bôn  hồn  nhỏ 

(  ịnh Côn  Sơn); 

- Trẻ nghe và nh n biết các 

thể loại âm nhạc khác nhau 

(Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc 

cổ đ ển); nghe và nh n ra sắc 

thái (Vui, buồn, tình cảm tha 

thiết) của các bài hát, bản 

nhạc 

* Hoạt động chiều  

* Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi  

Ch  t ẻ nghe các bài hát 

bằn  t ến  anh thôn  q a 

b n  đĩa t  n        ờ đón, 

t ả t ẻ 



trong các chủ đề. + N he 1    b   h t bằn  

t ến  anh: Chú  mừn  n m 

mớ ( Ha  y New Yea ), 

Ha  y b  thday ( hú  mừn  

  nh nh t, The numbers 

(nhữn    n   ),.... 

MT90.  Trẻ biết hát 

đún    a  đ  u, lời ca, 

hát diễn cảm phù hợp 

với sắc thái, tình  cảm 

của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, đ  u bộ, cử 

chỉ; biết v n động nhịp 

nhàng, phù hợp bằng 

các hình thức (vỗ tay 

theo các loại tiết tấu, 

múa minh hoạ);    đ m 

bằng d ng c  theo tiết 

tấu tự chọn. 

H t được 1 s  bài hát 

đơn   ản bằng tiếng 

anh. 

 

 

 

 

 

    * Thực vật – Tết và mùa 

xuân- Ngày vui 8-3. 

 Q ả(Xanh  anh);  Bầ     bí 

(Nhạ : Phạm   y n. Lờ : D n 

 a  ổ);  H a t ườn  em 

(Dươn  Hưn  Ban );  M   

h a (Hồn  Đ n ); Mùa    n 

(Hoàn    n Yến);  Em y   

  y  anh (H  n    n Yến); 

Em th m một t ổ  (  ươn  

Q an  L  ); L   anh ( h   

Cơ); Mùa    n đến  ồ  (Phạm 

 hị Sử ); (H  n    n Yến); 

Sắ  đến tết  ồ (H  n    n ); 

Cùn  múa h t mừn  

   n(H  n  H ).  Ngày vui 8-

3, bôn  h a mừng cô. 

- D n  a :    n   ơm ( d n  a 

bắ  bộ) , Lý n ựa ô ( nam bộ) 

, Lý hò kh an ( d n  a h ế) 

+ H t đượ  1    b   h t t ến  

anh đơn   ản: 

- Ha  y B  thday (Chú  mừn  

  nh nh t) 

 

* Hoạt động học 

-  Đ   C : Em th m một 

t ổ  

 - B ể  d ễn : ND    Múa 

m nh họa : Ngày vui 8-3 

* Hoạt động góc: B ết múa 

h t     b   h t t  n   hủ đề,  

b ết  hơ      t ò  hơ   m 

nhạ . 

* Dạo chơi ngoài trời: Tham 

  a múa h t, t ả  n h  m  ề 

 hủ đề 

* Ch  t ẻ n hĩ th m        h 

  n độn   hù hợ   ớ    a  

đ    b   h t. 

* Hoạt động chiều: Mở 

nhạ   h  t ẻ tự n hĩ  a     

hình thứ    n độn . Chơ      

t ò  hơ   m nhạ  

* Mọi lúc mọi nơi  : Cô mở 

nhạ      b   b t t  n   hủ đề 

 h  t ẻ n he 

MT93.   ẻ b ết  h   

hợ     lựa  họn     

n  y n   t l    tạ  

hình,   t l    th  n 

nh  n để tạ   a  ản 

 hẩm 

-   an  t í bư  th ế  n  y tết.  

-  ạ  hình  a ,  ủ , q ả;  

-  ạ  h a từ dấ    n tay. 

- Bồ      l ạ  h a 

- L m h a, q ả từ     n  y n 

  t l    th  n nh  n. 

- L m th     hú  mừn  n  y 

8/3. 

- Làm hoa từ giấy, ống hút, 

nguy n vật liệu thi n nhiên 

(Steam) 

* Hoạt động học:   

- ạ  h a từ dấ    n tay. 

-   an  t í bư  th ế  n  y tết 

- L m q   ,th     hú  mừn  

ngày 8/3 

* Hoạt động góc  

*Hoạt động chiều. 

MT94.   ẻ b ết nó  l n 

ý tưởn , tạ   a      ản 

 hẩm tạ  hình the  ý 

+ Nó  l n ý tưởn  tạ  hình  ủa 

mình. 

+ Đặt t n  h   ản  hẩm tạ  

*  Hoạt động góc:  Cho trẻ 

thực hành cắt dán về chủ đề 



thí h    b ết đặt t n  h  

 ản  hẩm tạ  hình 

hình  ủa mình. 

 

thực v t ,làm ambum 

 

MT95.   ẻ  h   hợ  

    kỹ n n     để tạ  

th nh bứ  t anh  ó m   

 ắ  h   h  , b        n 

đ   

- V  theo ý thích  

 

 

 

 

* Hoạt động học:  

- V  theo ý thích  

* Hoạt động góc 

* Hoạt động chiều:  

MT96.  Ph   hợ      kỹ 

n n : Cắt the  đườn  

  ền thẳn       n   ủa 

    hình đơn   ản,   ắt  

 é, d n để tạ  th nh bứ  

t anh  ó    b        n 

đ  .   .  

 Xé dán cây xanh (Steam)… 
- Xé d n  ườn   y  n q ả. 

- Nặn mâm ngủ quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hoạt động học:  

- Nặn các l ạ   a  , ủ 

 Hoạt động góc 

- Nặn     l ạ   a , ủ,q ả 

-  Nặn quà tặng bà, tặng mẹ... 

- Xé dán cây xanh 

(Steam)… 

- Ch  t ẻ thự  h nh  ắt d n 

 ề  hủ đề thự    t, l m 

ambum., 

* Hoạt động chiều: Làm bài 

t   t  n  q yển  hủ đề,  ắt 

dán hoa sen. 

- Xé d n  ườn   y  n q ả 

MT97.  Ph   hợ      kỹ 

n n  nặn để tạ   a  ản 

 hẩm.   

MT98. Ph   hợ      kỹ 

n n   ế  hình tạ  th nh 

     ản  hẩm  ó k ể  

d n , m    ắ  h   hòa, 

b        n đ  . 

+ Xế      hình tạ  th nh     

 ản  hẩm  ó k ể  d n , m   

 ắ  h   hòa, b        n đ  .. 

* Hoạt động học:  

- Trang trí tán lá cây 

* Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi: 

-  Ch  t ẻ  em    thự  h  n 

    l ạ  t anh... để t ẻ  ó     

kỹ n n  tạ   a  ản  hẩm đẹ  

MT100. Trẻ thích thú 

ngắm nhìn và sự d ng 

các từ gởi cảm nói lên 

cảm xúc của mình( về 

màu sắc, hình dạng, b  

c  …)  ủa tác phẩm tạo 

hình Biết nh n xét sản 

phẩm tạo hình về màu 

sắc, hình dáng, b  c c. 

+ Nh n xét các sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, hình dáng, 

b  c c. 

* Hoạt động chiều:   hự  

h  n t  n   ở tạ  hình... 

- Rèn kĩ n n  tạo hình thông 

qua     t ết dạy 

*Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

Mục tiêu giáo dục tă g cường 

MT101   .Ngoại ngữ: 

 ự t n t  n    a  t ế  

- Nh n d  n, nh n b ết đượ  

một    từ  hỉ: n ườ  th n 
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi 



 h   hỏ , tạm b  t bằn  

t ến  Anh. 

t  n    a đình,  ô     , đồ   t, 

 ự   t h  n tượn  đơn   ản 

 ần  ũ   ớ  t ẻ; đếm từ 1-10 

bằn  t ến  Anh; b ết h t một 

   b   h t t ến  Anh đơn   ản 

 ần  ũ   ớ  t ẻ 

MT102. EROBIC.   ẻ 

thự  h  n đượ  2 - 3 bài 

t   

-   ẻ thự  h  n th nh thạ      

tư thế tay,  h n 

-   ẻ múa th nh thạ      b   

t   

* Thể dục sáng  

* Hoạt động thay thế  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI THỰC VẬT- TẾT VÀ MÙA XUÂN- NGÀY 8/3 

 Tuần 20 : MỘT SỐ LOẠI RAU,CỦ 

( Từ thứ 2 ngày 26 /01  đến thứ 6/30// 01/2026 ) 

Nội 

dung 

Thứ 2     Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 - Đón trẻ - Chơi tự chọn –Thể dục sáng – Điểm Danh 

 

Hoạt 

động 

học 

PTNT 

KPKH: 

-  ìm h ể  

 ề một    

l ạ   a - 

 ủ 

LVPT TC 

Thể dục: 
- Đ  t  n  hế b n  

đầ  độ  tú    t  

 CA  nhanh nhất 
( phòng v n động) 

PTNT 

Toán: 

      S  8  

(  ết 3) 

PTNT 
 

 hơ :  

Hoa kết trái 

(Thu Hà) 

PTTM: 

Tạo hình: 

Nặn     l ạ   a   ủ  

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

 * Góc phân vai: Nẫ   n, b n h n , b    ỹ. 

* Góc xâ  dự g – lắp ghép: X y dựn   ườn rau. 

*Góc Ngh  th ật:   ,nặn, é d n,tô m   một    l ạ   a ,q ả, H t múa, đọ  thơ kể 

 h y n  ề     l ạ  q ả . Xem    h t anh ảnh  ề một    l ạ    y, q   t ình  h t t  ển 

 ủa   y. 

* Góc học tập – sách: Chơ  đô m  nô, tô   ết  hữ    ,  hữ    đã họ  . ìm lô tô  ế     

lượn  8. - Chơ      t ò chơ  d n   an: Đ nh thẻ, ô  n q an,  ờ   nh .... 

 - L m    h  ề  hủ đ ểm .Xem    h. 

* Góc thiên nhiên: Ch m  ó    ườn  a ,   y  ảnh. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 - HĐCMĐ: 
Quan sát 
 ườn  a   ả   
(vườn rau) 
- T C Đ: Gà 
     ườn  a   
- Chơ  tự do 

-  HĐCMĐ:  
Qs q ả    
chua , ủ      t 
 (   n t ườn  ) 
  C Đ: gieo 
hạt 
- Chơ  tự do: 
 hơ  ở khu 
vự  đọc 
truy n 

-  
HĐCMĐ:  
G a  lư  
t ò  hơ  
dân gian 
giữa các 
nhóm  hơ  
(ngoài sân  
t ường) 

 

-  HĐCMĐ: 
H ạt độn  l m 
 ườn   
(  ườn  a ) 
-  C Đ: gà vào 
 ườn  a  
- Chơ  tự do:   ẻ 

 hơ      t ò  hơ  

dân gian 

-  HĐCMĐ: thí 
nghi m quá trình 
phát triển của cây 
(Góc thiên 
nhiên).) 
 -  C Đ: Chuyền 
bóng 
- Chơ  tự do: Trẻ 
 hơ  ở khu vực cầu 
t ượt 

HĐ 

Ăn -

ngủ 

- Ăn:  ô  h ẩn bị b n, kh n t ả  b n, kh n la  tay. Nhắ  t ẻ  ử d n      từ như “ mờ  

 ô”, “ mờ  bạn”, b ết   ữ  ìn      nh   n m nh t  n   n,   n …. 

- N ủ: Cô  h ẩn bị  ạ ,  h ế ,  h n,     đủ  h  t ẻ.  he  d   để  ửa tư thế n ủ  h  

t ẻ….. 

- Rèn kỹ n n   ửa tay, la  m  n , đ nh   n  đún  tha  t  ….. 

Hoạt 

động 

chiều 

- HD t ò  hơ : 

Chọn q ả 
Trong lớp) 

- Chơ  the  ý 

thích 

- thực hi n vở 
tạo hình : taọ 
hình rau, củ, 
quả 

- Chơ  the  ý 

thích 

- Ch  t ẻ h  n 

thành bài trong 

toán 

- Chơ  the  ý thí h 

- Cho trẻ đọc  

    b   thơ,.. 

trong chủ đề 

- Chơ  the  ý 

thích 

-      nh 

nhóm lớ .- 

N    ươn  

     t ần 

 

 

 



                                   Tuần 21: MÙA XUÂN VÀ NHỮNG CÂY XANH 

( Từ thứ 2 ngày 02/ 02 đến thứ 6/06 /02 /2026 ) 

Nội 

dung 

Thứ 2     Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 - Đón trẻ - Chơi tự chọn –Thể dục sáng – Điểm Danh 

 

Hoạt 

động 

học 

PTNT 

KPKH: 

 ìm h ể   ề 

cây xanh và 

mô  t ườn  

  n  

PTTC  

 ĐCB : Ném 

t ún  đí h thẳn  

đứn  b n  1 tay  

(Trên sân t ường) 
 C Đ : Cướ   ờ   

PTTCXH  

         

KNS  

Cùng bé 

 h n l ạ  

rác  

PTTM: 

Âm nhạc: 

DH(TT): Em yêu 

cây xanh 

NH(KH): Cây trúc 

xinh 

TC(KH): Tai ai tinh  

PTTM 

Tạo hình: 

Tráng trí 

tán lá cây 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

* Góc phân vai: G a đình,b    ỹ,cửa hàng bán cây gi ng,cây cảnh, 

* Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh.  

* Góc học tập - sách: Xếp các bộ ph n của cây từ hột hạt,quả khô,  hơ  đô m  

nô,vui học chữ cái,bù chỗ thiếu,bảng chun học toán,gắn đún     lượng. 

- Xem sách tranh ảnh về một s  loại cây, quá trình phát triển của cây, kể chuy n 

sáng tạo theo tranh. 

*Góc ngh  thuật: Nặn, v , xé dán, in hình, tô màu về các loại cây. Làm album về 

các loại cây. Hát và v n động theo nhạc. 

* Góc thiên nhiên: Làm thí nghi m quá trình phát triển của cây - Ch m  ó    y 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

-  HĐCMĐ 
Quan sát 
thờ  t ết 
trong ngày: 
(S n t ường 

)  

 C Đ: A  

nhanh nhất 

- Chơ  tự do: 

  ẻ  hơ      

đồ  hơ  t  n 

  n t ườn   

HĐCMĐ: 

Quan sát:  cây 

xoài, (Sân 

t ường) 

- C Đ:Rồn  

 ắn l n m y 

- Chơ  tự do: ở 

 ó  thư    n 

-  

-  HĐCMĐ: 

 hơ      t ò 

 hơ    n độn  

(S n t ường )  

- Chơ  tự do: 

Ch  t ẻ  hơ  

 ớ      l ạ  

h ạt hạt….   

-  HĐCMĐ:  
 hí n h  m 
nướ  đổ  m   
(Góc sáng tạo 
) 
-  C Đ: Mèo 
đ ổi chuột 

- Chơ  tự do: 

Trẻ  hơ  ở 

các góc 

-  HĐCMĐ  
Nhặt l    n   ơ  

(Góc thiên nhiên 

) 
 
 -  C Đ: Bịt mắt 
bắt dê 
- Chơ  tự do: Trẻ 

 hơ  ở khu vực 

  n t ường 

HĐ 

Ăn -

ngủ 

- Ăn:  ô  h ẩn bị b n, kh n t ả  b n, kh n la  tay. Nhắ  t ẻ  ử d n      từ như “ 

mờ   ô”, “ mờ  bạn”, b ết   ữ  ìn      nh   n m nh t  n   n,   n …. 

- N ủ: Cô  h ẩn bị  ạ ,  h ế ,  h n,     đủ  h  t ẻ.  he  d   để  ửa tư thế n ủ  h  

t ẻ….. 

- Rèn kỹ n n   ửa tay, la  m  n , đ nh   n  đún  tha  t    

-  h  dọn đồ  hơ   ọn   n  

- Nhắ  t ẻ đ       nh, hộ t ở t ẻ  h ẩn bị đồ dùn     nh n     a  ề 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM:  
“ Bỏ l ’’ 
- Chơ  the  
ý thích 

- Đọ  thơ 
trong chủ 
đề  
- Chơ  the  
ý thích 

Sinh hoạt chuyên 
môn 

- Thực hi n 
trong vở Thủ 
công 
- Chơ  the  ý 

thích 

- V  sinh nhóm 
lớp. 
- Nêu  ươn     i 

tuần 

             

 



Tuần 22 : BÉ VUI ĐÓN TẾT 

( Từ thứ 2 ngày 09/02 đến thứ 6/13 /02 /2026) 

Nội 

dung 

Thứ 2     Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 Đón trẻ - Chơi tự chọn –Thể dục sáng – Điểm Danh 

 

Hoạt 

động 

học 

PTNT 

KPKH: 

  ìm h ể  

 ề tết 

nguyên 

đ n 

PTNN 

Truyện : Sự 

tích bánh 

 hưn  b nh 

dầy  

 

PTNT 

LQ toán 

S  9  

(   ết 1 ) 

 - NDTT:  Đ   C:   

Em th m một t ổ  

- NDKH: NH: Chúc 

xuân 

TC(KH): Nghe giai 

đ    đ  n t n b   h t. 

PTTM 

Tạo Hình: 

  an  t í bư  

th ế  n  y tết 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

 *Góc phân vai: B n h n ,G a đình,nấ   n,bế em 

* Góc xâ  dự g – lắp ghép: X y dựn   ườn h a mùa    n  

*Góc Ngh  th ật:  ô m   ,   ,  é  ắt d n   y đ  ,   y ma ,   y h a, l m bư  

th ế , t anh t í th     hú  mừn  n m mớ . Gó  b nh  hưn , b nh d y từ n  y n 

  t l   . H t b   h t  ề một    b   t  n   hủ đề  

* Góc học tập – sách: Chơ  đô m  nô, bù  hỗ th ế ,    họ  t  n,     họ   hữ    , 

tô   ết  hữ   ,  hữ     ...  em t anh ảnh  ề  hủ đề ,  hơ  t ò chơ  d n   an: ô  n 

q an,  ắ    a bỏ   ỏ,  hồn  n   hôn  h a... 

* Góc thiên nhiên: Ch m  ó     y  ảnh, thí n h  m   e  hạt     

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ:  
Quan sát  
hoa 
đ  ,h a 
mai, 
(ngoài sân  
t ường) 
-  C Đ: 
Cướp cờ 
- Chơ  tự 

do: quanh 

  n t ường 

-  HĐCMĐ:  
 C Đ: Làm 
m m n ũ q ả 
n  y tết 
(góc sáng 
tạo) 
-  C Đ Kéo 
co  
- Chơ  tự do:  

 hơ  bể cát , 

sỏi 

-  HĐCMĐ 
G a  lư  t ò 
 hơ  d n   an 
với lớp lớn A 
(Trên sân  
t ường) 
- Chơ  tự do: 

Trẻ  hơ  ở 

khu vực  ườn 

cổ tích 

-  HĐCMĐ: 
T ả  n h  m 
gói bánh 
 hưn (góc 
sáng tạo) 
- Chơ  tự do: 

V  tự do trên 

  n t ường 

-  HĐCMĐ:  
G a  lư  nhảy 
erobic (Trên sân  
t ường) 
-  C Đ: A  nhanh 
nhất 
- Chơ  tự do: Chơ  

với các nguyên 

li u: Hột hạt, lá 

cây, phấn (góc 

sáng tạo) 

HĐ 

Ăn -

ngủ 

- Ăn:  ô  h ẩn bị b n, kh n t ả  b n, kh n la  tay. Nhắ  t ẻ  ử d n      từ như “ 

mờ   ô”, “ mờ  bạn”, b ết   ữ  ìn      nh   n m nh t  n   n,   n …. 

- N ủ: Cô  h ẩn bị  ạ ,  h ế ,  h n,     đủ  h  t ẻ.  he  d   để  ửa tư thế n ủ 

 h  t ẻ….. 

- Rèn kỹ n n   ửa tay, la  m  n , đ nh   n  đún  tha  t  ….. 

Hoạt 

động 

chiều 

 Hướn  dẫn 
t ò  hơ :  
Hãy  họn đủ 
3 thứ 
- Chơ  the  ý 

thích 

- Lễ hộ  mừn  
   n “   ả  
n h  m  ó  
b nh  hưn ’’, 
“  a  lư    n 
n h ’’(Trên 
sân  t ường) 
- Chơ  the  ý 
thích 

- Đọ      đ  
t  n   hủ đề 

- Chơ  the  ý 

thích 

- Cho trẻ hoàn 
thành trong vở 
tạo hình Làm 
quen - Chơ  
theo ý thích 

- V  sinh 
nhóm lớp. 

- Nêu  ươn  

cu i tuần 

 

 



                                      Tuần 24 : NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP  

( Từ thứ 2 ngày 23/ 02 đến thứ 6/27/02 /2026) 

Nội 

dung 

Thứ 2     Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 - Đón trẻ - Chơi tự chọn –Thể dục sáng – Điểm Danh 

 

Hoạt 

động 

học 

LVPTNT 

Trò chuy n 

sáng theo unit:  

PTNN: 

 LQCC 

   L,h,k 

 

PTNT 

LQ toán 

SỐ 9  

(   ết 2) 

PTTM 

Tạo hình: 

 ạ   ườn h a 

bằn  dấ    n tay 

PTNN: 

Thơ: 

Hoa cúc vàng  

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

*Góc phân vai: B n h n , b    ỹ, nấ   n. 

* Góc xâ  dự g – lắp ghép: X y dựn   ườn h a. 

*Góc học tập -Góc sách : Xế      bộ  h n  ủa   y từ hột hạt, q ả khô,  hơ  đô 

m  nô,    họ   hữ    , bù  hỗ th ế , bản   h n họ  t  n,  ắn đún     lượn . 

Xem    h t anh ảnh  ề một    l ạ    y, q   t ình  h t t  ển  ủa   y , kể  h y n 

  n  tạ  theo tranh. 

 * Góc  gh  th ật: Nặn,   ,  é d n,  n hình, tô m    ề     l ạ    y. L m 

alb m.H t      n độn  the  nhạ . 

* Góc thiên nhiên: Ch m  ó    y  ảnh 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

-  HĐCMĐ:  
G a  lư  t ò 
 hơ    n 
độn   ớ  
lớ  lớn A 
(Trên  sân 
  ường ). 
- Chơ  tự 

do: 

-  HĐCMĐ: 

quan sát thời 

tiết 

(Trên  sân 

  ường ) 

 C Đ: Trời 

nắng trờ  mưa- 

Chơ  tự do: 

Cho trẻ  hơ  

vớ  đồ  hơ  

t  n   n t ường  

-  HĐCMĐ: 
Quan sát hoa 
hồng ,hoa 
cúc ( ườn 
hoa) 
 C Đ: 
Rồng rắn lên 
mây 
- Chơ  tự do 
Chơ   ới các 
nguyên li u: 
Hột hạt, lá 
cây, phần 

-  HĐCMĐ:  

Thí nghi m : Hoa 
đổi màu (góc sáng 
tạo): 
-  C Đ: Dung 
D n  d n  dẻ 
 - Chơ  tự do: V  

tự do trên sân 

t ường 

-  HĐCMĐ: 
la  động sân 
t ường 
(Trên  sân 
  ường ). 
-  C Đ: 
Kéo co 
- Chơ  tự do 

Trẻ  hơ  ở 

khu vực cầu 

t ượt:  

HĐ Ăn 

-ngủ 

- Ăn:  ô  h ẩn bị b n, kh n t ả  b n, kh n la  tay. Nhắ  t ẻ  ử d n      từ như “ 

mờ   ô”, “ mờ  bạn”, b ết   ữ  ìn      nh   n m nh t  n   n,   n …. 

- N ủ: Cô  h ẩn bị  ạ ,  h ế      đủ  h     t ẻ.  he  d   để  ửa tư thế n ủ  h  

t ẻ.. 

- Rèn kỹ n n   ửa tay, la  m  n , đ nh   n  đún  tha  t    

-  h  dọn đồ  hơ   ọn   n  

- Nhắ  t ẻ đ       nh, hộ t ở t ẻ  h ẩn bị đồ dùn     nh n     a  ề 

- Nhắ  t ả  ử d n      từ như “Ch    ô”,  h       bạn,  h   b  mẹ. 

Hoạt 

động 

chiều 

-HDTCM:  
Chồn  n  
 hồn  h a 
- Chơ  the  
ý thích 

- Thực hi n 

Tạo hình  

- Chơ  the  ý 

thích 

- Đọ  t  y n 

t  n   hủ đề 

- Chơ  the  ý 

thích 

-  Thực hi n 
trong vở chữ 
cái 
- Chơ  the  ý 

thích 

- V  sinh 
nhóm lớp. 
- N    ươn  

cu i tuần 

            

 



Tuần 25 : NGÀY VUI 8/3 

( Từ thứ 2 ngày 02/03 đến thứ 6/06/03 /2026) 

Nội 

dung 

Thứ 2     Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 - Đón trẻ - Chơi tự chọn –Thể dục sáng – Điểm Danh 

 

Hoạt 

động 

học 

LVPTNT 

  ò  h y n 

 ề n  y     

08/03 

PTTC  

 ĐCB : B t t  h, 

khép chân qua 7 ô 

 C Đ : Kẹ  bón  

(Trên sân t ường). 

PTNT 

LQ toán 

SỐ 9 ( 

  ết 3) 

PTTM 

Tạo hình: 
L m q   tặn  
bà,me,cô nhân 
ngày 08/03(Trên 
sân t ường). 

PTTM 

Âm nhạ  : 

B ể  d ễn  

( phòng âm 

 hạc ) 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

*Góc phân vai: B n h n , b    ỹ, nấ   n. 

* Góc xâ  dự g – lắp ghép: X y dựn   ườn h a. 

*Góc học tập -Góc sách : Xế      bộ  h n  ủa   y từ hột hạt, q ả khô,  hơ  đô m  

nô,    họ   hữ    , bù  hỗ th ế , bản   h n họ  t  n,  ắn đún     lượn . Xem 

   h t anh ảnh  ề một    l ạ    y, q   t ình  h t t  ển  ủa   y , kể  h y n   n  tạ  

theo tranh. 

 * Góc  gh  th ật: Nặn,   ,  é d n,  n hình, tô m    ề     l ạ    y. L m 

alb m.H t      n độn  the  nhạ . 

* Góc thiên nhiên: Ch m  ó    y  ảnh 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

-  HĐCMĐ:  
Dạ   hơ    n 
t ường, 
nhặt lá cây  
 C Đ: 
Rồng rắn lên 
mây 
- Chơ  tự do: 

-  HĐCMĐ: quan 

sát thời tiết 

(Trên sân t ường) 

 C Đ: Trời nắng 

trờ  mưa 

- Chơ  tự do: Cho 

trẻ  hơ   ớ  đồ  hơ  

t  n   n t ường  

-  HĐCMĐ: * 
G a  lư  t ò 
 hơ    n độn  
 ớ      tổ  ủa  
lớ  (Trên sân 
t ường). 

- Chơ  tự do 
Chơ   ới các 
nguyên li u: Hột 
hạt, lá cây, 
phần(góc sáng 
tạo):  

-  HĐCMĐ: 
Thí nghi m  
(Góc  ngoài 
sân). 
-  C Đ: 
D n  D n  
dung dẻ 
 - Chơ  tự 

do: V  tự do 

trên sân 

t ường 

-  HĐCMĐ:  
Nhảy 
erobich : 
Ngày vui 
mồng 
8/3(Trên 
sân t ường). 
-  C Đ: 
Kéo co 
- Chơ  tự do 

Trẻ  hơ  ở 

khu vực cầu 

t ượt:  

HĐ 

Ăn -

ngủ 

- Ăn:  ô  h ẩn bị b n, kh n t ả  b n, kh n la  tay. Nhắ  t ẻ  ử d n      từ như “ 

mờ   ô”, “ mờ  bạn”, b ết   ữ  ìn      nh   n m nh t  n   n,   n …. 

- N ủ: Cô  h ẩn bị  ạ ,  h ế      đủ  h     t ẻ.  he  d   để  ửa tư thế n ủ  h  

t ẻ.. 

- Rèn kỹ n n   ửa tay, la  m  n , đ nh   n  đún  tha  t    

-  h  dọn đồ  hơ   ọn   n  

- Nhắ  t ẻ đ       nh, hộ t ở t ẻ  h ẩn bị đồ dùn     nh n     a  ề 

- Nhắ  t ả  ử d n      từ như “Ch    ô”,  h       bạn,  h   b  mẹ. 

Hoạt 

động 

chiều 

-HDTCM:  
Hạt n   qủa 
nấy 
- Chơ  the  ý 
thích 

- Thực hi n thủ 

công 

- Chơ  the  ý thí h 

S nh h ạt 

chuyên môn 

Thực hi n vở 

toán 

- Chơ  the  ý 

thích 

- V  sinh 
nhóm lớp. 
- N    ươn  

cu i tuần 

           Giáo viên                                                                              BGH duyệt 



                      Đậu Thị Hoài                                                             Nguyễn Thị  Liên 

Tuần 26 : MỘT SỐ LOẠI QUẢ 

( Từ thứ 2 ngày 09/ 03 đến thứ 6/13/03 /2026) 

Nội 

dung 

Thứ 2     Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 - Đón trẻ - Chơi tự chọn –Thể dục sáng – Điểm Danh 

 

Hoạt 

động 

học 

PTNT 

KPKH :  

 ìm h ể      

l ạ  q ả 

PTTC 

VĐCB : Bò zí h zắ  

q a 7 đ ểm 

(Phòn  thể  hất ) 

 C Đ : Ch yền 

bóng 

PTNN: 

 LQCC 

   P,Q 

 

PTTM 

Tạo hình: 

   theo ý 

thích  

PTNN: 

   y n : Q ả 

bầ  t  n  

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

*Góc phân vai: B n h n , b    ỹ, nấ   n. 

* Góc xâ  dự g – lắp ghép: X y dựn   ườn   y  n q ả 

*Góc học tập -Góc sách : Xế      bộ  h n  ủa   y từ hột hạt, q ả khô,  hơ   ớ  

    t ò  hơ  thôn  tư :  bản   h n họ  t  n, đồn  hồ    họ  , lắ   hé  tươn  

 hản..... ắn đún     lượn . Xem    h t anh ảnh  ề một    l ạ    y, q   t ình  h t 

t  ển  ủa   y , kể  h y n   n  tạ  the  t anh. 

 * Góc  gh  th ật: Nặn,   ,  é d n, in hình, tô m    ề     l ạ    y  n q ả .Làm 

alb m.H t      n độn  the  nhạ . 

* Góc thiên nhiên: Ch m  ó    y  ảnh 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

-  HĐCMĐ:  

Trí nghi m 

Nh t không 

khí vào túi 

(Góc  sáng 

tạo). 

 C Đ: Rồng 
rắn lên mây 

- Chơ  tự do: 

- HĐCMĐ:  
Quan sát quả 

cam, quả 

chanh( Trên 

  n t ường ) 

 C Đ: Trời 

nắng trờ  mưa- 

Chơ  tự do: 

Cho trẻ  hơ  

vớ  đồ  hơ  

t  n   n t ường  

-  HĐCMĐ:  
 G a  lư  t ò 
 hơ    n độn  
 ớ      tổ  ủa  
lớ  (Sân 
t ường). 

- Chơ  tự do 
Chơ   ới các 
nguyên li u: 
Hột hạt, lá cây, 
phần 

-  HĐCMĐ: 

quan sát thời 

tiết ( Trên sân 

t ường ) 
-  C Đ: Cáo 
và thỏ 
 - Chơ  tự do: 

V  tự do trên 

  n t ường 

-  HĐCMĐ: 
la  động sân 
t ường (Góc  
ngoài sân). 
-  C Đ: Kéo 

co 

- Chơ  tự do 

Trẻ  hơ  ở khu 

vực cầ  t ượt:  

HĐ 

Ăn -

ngủ 

- Ăn:  ô  h ẩn bị b n, kh n t ả  b n, kh n la  tay. Nhắ  t ẻ  ử d n      từ như “ 

mờ   ô”, “ mờ  bạn”, b ết   ữ  ìn      nh   n m nh t  n   n,   n …. 

- N ủ: Cô  h ẩn bị  ạ ,  h ế      đủ  h     t ẻ.  he  d   để  ửa tư thế n ủ  h  t ẻ.. 

- Rèn kỹ n n   ửa tay, la  m  n , đ nh   n  đún  tha  t    

- Th  dọn đồ  hơ   ọn   n  

- Nhắ  t ẻ đ       nh, hộ t ở t ẻ  h ẩn bị đồ dùn     nh n     a  ề 

- Nhắ  t ả  ử d n      từ như “Ch    ô”,  h       bạn,  h   b  mẹ. 

Hoạt 

động 

chiều 

-HDTCM:  
 ìm q ả 
- Chơ  the  ý 
thích 

- Thực hi n Tạo 

hình Xé dán 

 ườn   y  n q ả  

- Chơ  the  ý 

thích 

Thực hi n vở 

chữ cái 

- Chơ  the  ý 

thích 

-  Đọ  thơ 
trong chủ đề 
- Chơ  the  ý 

thích 

- V  sinh 
nhóm lớp. 
- N    ươn  

cu i tuần 

            


